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I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm): Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất
Câu 1. Hành vi nào sau đây thể hiện Chí công vô tư?
A. Giải quyết công việc theo lẽ phải. 		
B. Giải quyết công việc theo cảm tính.
C. Giải quyết công việc theo số đông.		
D. Giải quyết công việc theo tình cảm.
Câu 2. Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ?
A. Luôn tự nhắc mình phải làm theo số đông.
B. Không bị người khác làm ảnh hưởng, luôn hành động theo ý mình.
C. Luôn tự nhắc mình, không cần quan tâm đến các sự việc xung quanh.
D. Luôn có lập trường rõ ràng, thái độ từ tốn trước các sự việc.
Câu 3. Việc làm nào sau đây thể hiện tính tự chủ?
A. Luôn luôn hành động theo ý của mình, không nghe ý kiến của người khác.
B. Sống đơn độc, khép kín.
C. Tự quyết định công việc của mình, không bị hoàn cảnh chi phối.
D. Dễ bị người khác lôi kéo làm theo họ.
Câu 4. Trong các hành động sau đây, hành động nào thể hiện tính kỉ luật?
A. Theo bạn xấu rủ rê trốn học.			
B. Ngồi học không nói chuyện riêng.
C. Đi học muộn vì mải xem phim.			
D. Không tuân theo kế hoạch của lớp.
Câu 5. Hãy cho biết hành vi nào dưới đây thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật?
A. Chăm chú lắng nghe thầy cô giảng và phát biểu ý kiến xây dựng bài.
B. Nói tự do, nói đế lời thầy cô khi thầy cô đang giảng bài.
C. Lớp trưởng tự đề ra kế hoạch thu tiền của các bạn trong lớp để gây quỹ.
D. Tranh nhau phát biểu ý kiến trong các cuộc họp lớp / sinh hoạt Đội.
Câu 6. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới được thể hiện ở quan hệ
A. có đi có lại giữa nước này với nước khác.
B. bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.
C. hai bên cùng có lợi giữa nước này với nước khác.
D. thường xuyên, ổn định giữa nước này với nước khác.
Câu 7. Tình trạng không có chiến tranh, hoặc xung đột vũ trang. Thể hiện ở chỗ hiểu biết, tôn trọng hợp tác giữa các quốc gia được gọi là?
A. Hợp tác.					B. Hòa bình.
C. Dân chủ.					D. Hữu nghị.
Câu 8. Hãy cho biết hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu hòa bình?
A. Chiều theo ý muốn của người khác sẽ tránh được mâu thuẫn.
B. Sống khép mình mới tránh được xung đột.
C. Biết lắng nghe những ý kiến quan trọng.
D. Mâu thuẫn nào cũng có thể thương lượng để giải quyết.

Câu 9. Hãy chọn một ý ở cột A nối với mỗi ý ở cột B sao cho phù hợp.
	A
	B

	1. Tự chủ
	a. là lớp trưởng nhưng Quân không bỏ qua khuyết điểm cho những bạn chơi thân với mình.

	2. Yêu hòa bình
	b. có người rủ Tân hút thuốc là nhưng Tân từ chối không hút.

	3. Chí công vô tư
	c. trong giờ sinh hoạt lớp, Nam xung phong phát biểu, góp ý kiến vào kế hoạch hoạt động của lớp.

	4. Dân chủ và kỉ luật
	d. Hằng luôn tôn trọng bạn bè, lắng nghe và đối xử thân thiện với mọi người.

	
	e. Vân hay tìm hiểu các phong tục tập quán và kiểu trang phục dân tộc độc đáo của Việt Nam.


II.TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 10 (3,0 điểm): Dân chủ là gì? Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh cần phải làm gì? (HS kể ít nhất 05 việc làm)
Câu 11 (2,0 điểm): 
- Vì sao chúng ta cần phải chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình?
- Em cảm nhận như thế nào về tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và các nước anh em qua những câu thơ của Bác Hồ sau đây?     
“Quan sơn muôn dặm một nhà
Bốn phương vô sản đều là anh em”
“Việt Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà- Cửu Long”
Câu 12 (2,0 điểm): Có ý kiến cho rằng học sinh không nên hợp tác với nhau trong học tập, vì như vậy sẽ làm mất đi tính độc lập, tự chủ của mỗi cá nhân. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?
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